
UBND XÃ NGHI DƯƠNG 

PHÒNG KINH TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 25 /BC-KT Nghi Dương, ngày 04 tháng  5  năm 2026 
 

BÁO CÁO 

Kết quả rà soát vùng trồng và cơ sở đóng gói  

trên địa bàn xã Nghi Dương  

 
 

Thực hiện Công văn số 449/CCTTBVTV-KDTV ngày 29/4/2026 của Chi 

cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về việc rà soát, chuẩn hóa thông tin và thực hiện 

chuyển đổi mã số sang định dạng mới theo Nghị định số 38/2026/NĐ-CP, từ ngày 

04/4/2026 đến ngày 05/5/2026, Phòng Kinh tế xã đã thực hiện rà soát, trên địa 

bàn xã có 03 vùng trồng và 0 vùng đóng gói, cụ thể như sau: 

1. Đối với vùng trồng đề nghị thu hồi 

 Không có 

2. Đối với cơ sở đóng gói đề nghị thu hồi 

Trên địa bàn xã không có cơ sở đóng gói. 

3. Đối với vùng trồng/cơ sở đóng gói đề nghị tiếp tục duy trì và chuyển 

đổi sang định dạng mới theo Nghị định số 38/2026/NĐ-CP 

Có 03 vùng trồng đề nghị tiếp tục duy trì và chuyển đổi sang định dạng mới 

theo Nghị định số 38/2026/NĐ-CP cụ thể như sau: 

STT 
Tên vùng 

trồng 
Địa chỉ cũ Địa chỉ mới 

Thông tin 

người đại 

diện 

Diện 

tích (ha) 

Ghi 

chú 

1 

Vùng trồng 

lúa Ngũ 

Phúc 

Thôn Xuân Đông, 

xã Ngũ Phúc, 

huyện Kiến Thụy, 

TP. Hải Phòng 

Thôn Xuân 

Đông, xã Nghi 

Dương, TP. Hải 

Phòng 

Lương Văn 

Đức 
10,0  

2 Lúa Du Lễ 

Thôn 4, xã Du Lễ, 

huyện Kiến Thụy, 

TP. Hải Phòng 

Thôn 4 Du Lễ, 

xã Nghi Dương, 

TP. Hải Phòng 

Cao Văn 

Thân 
1,11  

3 
Dưa Kiến 

Quốc 

Thôn 5, xã Kiến 

Quốc, huyện Kiến 

Thụy, TP. Hải 

Phòng 

Thôn 5, xã Nghi 

Dương, TP. Hải 

Phòng 

 0,6  

(Gửi kèm theo các Phụ lục) 



2 

Phòng Kinh tế xã kính gửi Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật – Sở Nông 

nghiệp và Môi trường tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Chi cục TT và BVTV(b/c); 

- CT, các PCT UBND xã(b/c); 

- VP HĐND và UBND xã; 

- Lưu: KT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đỗ Đức Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 7 

Danh sách vùng trồng đề nghị cấp mã số nội tiêu 

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-KT ngày       /5/2026 của phòng Kinh tế xã Nghi Dương) 

 

STT 
Tên vùng 

trồng 

Địa chỉ vùng 

trồng 

Thông tin người đại 

diện 

Tên 

sản 

phẩm 

Diện 

tích 

(ha) 

Sản lượng 

dự kiến 

(ghi rõ 

sl/vụ hoặc 

năm) 

Số hộ 

tham 

gia 

Vị trí tọa độ 
Tiêu chuẩn 

áp dụng 

1 Không         

2          

3          
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Phụ lục 8 

Danh sách vùng trồng đề nghị duy trì mã số nội tiêu 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-KT ngày        /5/2026 của phòng Kinh tế xã Nghi Dương) 

 

STT 
Tên vùng 

trồng 
Địa chỉ vùng trồng 

Mã số vùng trồng đã 

được cấp 

Tên 

sản 

phẩm 

Diện 

tích 

(ha) 

Sản lượng 

dự kiến 

(ghi rõ 

sl/vụ hoặc 

năm) 

Số hộ 

tham 

gia 

Vị trí tọa độ 

Tiêu 

chuẩn áp 

dụng 

Cập nhật 

thông tin 

theo quy 

định 

(đạt/không 

đạt) 

1 Lúa Du Lễ 

Thôn 4 Du Lễ, xã 

Nghi Dương, thành 

phố Hải Phòng 

VN-31-314-11716-20-23 

Lúa 

chất 

lượng 

1,1 7,99 01  

Cam kết 

an toàn 

thực phẩm 

Đã cập nhật 

đầy đủ thông 

tin theo quy 

định 

2 

Vùng 

trồng lúa 

Ngũ Phúc 

Thôn Xuân Đông, 

xã Nghi Dương, 

thành phố Hải 

Phòng 

VN-31-314-11710-20-23 

Lúa 

chất 

lượng 

10 120 01  

Cam kết 

an toàn 

thực phẩm 

Đã cập nhật 

đầy đủ thông 

tin theo quy 

định 
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Phụ lục 10 

Danh sách vùng trồng đề nghị hủy mã số nội tiêu 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-KT ngày     /5/2026 của phòng Kinh tế xã Nghi Dương) 

 

STT 
Tên vùng 

trồng 

Địa chỉ vùng 

trồng 

Mã số vùng trồng đã 

được cấp 

Tên 

sản 

phẩm 

Diện 

tích 

(ha) 

Sản lượng 

dự kiến 

(ghi rõ 

sl/vụ hoặc 

năm) 

Số hộ 

tham 

gia 

Vị trí tọa độ 

Tiêu 

chuẩn áp 

dụng 

Lý do hủy 

mã số vùng 

trồng 

1 
Dưa Kiến 

Quốc 

Thôn 5, xã 

Nghi Dương, 

thành phố Hải 

Phòng 

VN-31-314-11713-63-24 
Dưa 

lưới 
0,6 3 01  

Cam kết 

an toàn 

thực phẩm 

Đã chuyển 

sang trồng ổi 
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